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STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Hoạt động thiết kế và thẩm tra thiết kế kiến trúc 
công trình dân dụng, công nghiệp - Thiết kế công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị - Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp - Thiết kế kết cấu công trình cầu, đường bộ - 
Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao 
thông cầu, đường bộ - Giám sát thi công xây dựng và hoàn 
thiện công trình cấp, thoát nước - Giám sát thi công xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân dụng - công nghiệp - Giám sát thi 
công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy điện - 
Lập dự án đầu tư; tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, 
thủy lợi, công trình ngầm (dưới đất, dưới nước), cấp thoát 
nước; - Tư vấn đấu thầu; lập dự toán và tổng dự toán công 
trình xây dựng; - Thẩm tra dự toán và tổng dự toán công trình 
xây dựng; - Kiểm tra và chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực 
công trình xây dựng; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng xin 
giấy phép xây dựng. Khảo sát địa chất, địa hình công trình; 
Lập quy hoạch xây dựng; Hoạt động đo đạc bản đồ; Thiết kế 
khảo sát địa hình công trình; Thiết kế khảo sát thủy văn công 
trình xây dựng; Thiết kế công trình Dân dụng và Công nghiệp, 
Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao thông, 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thiết kế về phòng cháy 
và chữa cháy; Thiết kế công nghiệp năng lượng; Thiết kế xây 
dựng chuyên biệt; Thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng và 
Công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, 
giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thẩm tra 
thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Thẩm tra thiết kế công 
nghiệp năng lượng; Thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt; 
Giám sát Dân dụng và Công nghiệp, Đường dây và Trạm biến 
áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao thông, Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn; Giám sát về phòng cháy và chữa cháy; Giám sát 
công trình công nghiệp năng lượng; Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

7110(Chính)

2. Phá dỡ 4311

3. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng; Chuẩn bị mặt bằng

4312

4. Lắp đặt hệ thống điện
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)

4321

5. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; (không 
gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329

6. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

7. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Thi công hệ thống phòng cháy và chữa cháy; Hoạt 
động thi công công tác xây dựng chuyên biệt.

4390

8. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120
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9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi. Bán buôn kính xây dựng. Bán buôn sơn, vécni. Bán buôn 
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán buôn đồ ngũ kim. Bán buôn 
vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng.

4659

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, đèn 
trang trí, vật liệu điện công nghiệp, dân dụng

4649

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ tư vấn mang tính chất pháp lý)

6820

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

15. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

16. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

17. Xây dựng công trình đường sắt 4211

18. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông; Xây dựng công trình 
đường bộ.

4212

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Xây 
dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng công trình Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn;

4299

20. Xây dựng công trình thủy 4291

21. Xây dựng nhà để ở 4101

22. Xây dựng nhà không để ở 4102

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(Trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, máy điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh 
R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

25. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

26. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. (Không hoạt động tại trụ 
sở).

0810

27. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị vào công trình

3320
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3.900.000.000 VNĐ

28. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình Đường dây và Trạm biến áp; 
Xây dựng công trình công nghiệp năng lượng. (Doanh nghiệp 
không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, 
không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về 
hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)

4221

29. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 070306001748

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Tân Trà 1, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Tân Trà 1, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

VŨ THỊ KHÁNH LINH Nữ
05/11/2006 Kinh Việt Nam

09/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070306001748
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Tân Trà 1, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Tân Trà 1, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ KHÁNH LINH Nữ

05/11/2006 Kinh Việt Nam

09/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 13/12/2024 đến ngày 12/01/2025


